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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

ctT : thời gian chế tạo chi tiết. 

ncrT : thời gian của nguyên công rèn dập.  

nccT : thời gian của các nguyên công gia công cơ. 

vcT : thời gian vận chuyển. 

ktT : thời gian kiểm tra. 

tnT : thời gian các quá trình tự nhiên. 

gdT : thời gian gián đoạn. 

n:  số chi tiết đƣợc gia công loạt.  

tct : thời gian từng chiếc (thời gian gia công từng chi tiết). 

c: số chỗ làm việc của nguyên công. 

tn: thời gian ở nguyên công có chu kỳ ngắn hơn; 

p: số chi tiết (trong loạt gồm n chi tiết) đƣợc di chuyển từ nguyên công 

này sang nguyên công khác. 

)( ssntncT : thời gian của chu kỳ gia công khi di chuyển nối tiếp – song song. 

)(ntncT : thời gian của chu kỳ gia công khi di chuyển nối tiếp. 

: thời gian trùng khớp giữa các nguyên công. 

maxt : thời gian của nguyên công lớn nhất. 

t1, t2,...: khối lƣợng dao động nguyên công thứ nhất, thứ hai, ... 

c1, c2,…:  số chỗ làm việc ở các nguyên công. 

r: nhịp dây chuyền (nhịp sản xuất). 

tM: thời gian máy (thời gian máy chạy tự động). 

tP: thời gian phụ (thao tác bằng tay). 

m: thời gian để tính năng suất (1 ca, 1 giờ hoặc 1 phút). 

K: số máy có thể đứng đƣợc. 

n: số chi tiết trong loạt. 

Tv: thời gian cơ bản (thời gian máy). 

Tp: thời gian phụ. 

Tpv : thời gian phục vụ.  

Tpvkt:  phục vụ kỹ thuật. 

Tpvtc:  phục vụ tổ chức. 

Ttn: thời gian nghỉ ngơi tự nhiên của công nhân. 

Tcb-kt :  thời gian chuẩn bị - kết thúc. 


